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SỞ GDĐT BÌNH ĐỊNH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU QUANG


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I (NH 2022-2023)

MÔN VẬT LÍ 10 – Ngày kiểm tra: 05/11/2022

Thời gian làm bài : 45 phút (không kể thời gian phát đề)

	 
	MÃ ĐỀ 101


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:..................................................................... Số báo danh: .............................

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Câu 1: Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của Vật lí là
A. các dạng của vật chất, động lượng.
B. các dạng của vật chất, hạt nhân nguyên tử.

C. các dạng của vật chất, năng lượng.
D. các dạng của vật chất, công suất.

Câu 2: Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một chuyển động thẳng đều là

A. một đoạn thẳng.
B. một cung tròn.
C. một Parapol.
D. một đường tròn.

Câu 3: Đơn vị của gia tốc trong hệ SI là

A. km/h.
B. N.
C. m/s.
D. m/s2.

Câu 4: Bạn Cúc đi bộ từ nhà đến trường 1km, do quên tập tài liệu nên quay về nhà lấy. Hỏi khi đó độ dịch chuyển của bạn Cúc là bao nhiêu?

A. 0 km.
B. 2 km.
C. 1 km.
D. -1 km.

Câu 5: Có bao nhiêu bước để đo tốc độ trung bình của viên bi thép chuyển động trên máng nghiêng?

A. 7.
B. 10.
C. 8.
D. 9.

Câu 6: Dựa vào đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một chuyển động thẳng đều có thể xác định được vận tốc của chuyển động bằng công thức:
A. 
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Câu 7: Chọn đáp án đúng
A. Tốc độ tức thời là một đại lượng vectơ.
B. Tốc độ trung bình là một đại lượng vectơ.

C. Vận tốc là một đại lượng vô hướng.
D. Vận tốc là một đại lượng vectơ.

Câu 8: Một người đi xe máy từ nhà đến siêu thị mất 0,1 h, sau đó trở về nhà trong thời gian 0,15 h. Hai địa điểm cách nhau 4 km. Coi quỹ đạo đi được là đường thẳng. Vận tốc trung bình của người đó là
A. 32 km/h.
B. 16 km/h.
C. 0
D. 32 m/s.

Câu 9: Dùng một thước đo có chia độ đến milimet đo 4 lần khoảng cách d giữa hai điểm M và N đều cho cùng một giá trị 1,465 m. Lấy sai số dụng cụ đo là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả đo được viết:

A. 
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Câu 10: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một vật?
A. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vectơ.
B. Độ dịch chuyển là đại lượng vectơ còn quãng đường đi được là đại lượng vô hướng.
C. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vô hướng.
D. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng không âm.
Câu 11: Quy tắc nào sau đây không phải là quy tắc an toàn trong phòng thực hành Vật lí?
A. Tắt công tắc nguồn thiết bị điện trước khi cắm hoặc tháo thiết bị điện.

B. Tiếp xúc trực tiếp với các vật và các thiết bị thí nghiệm có nhiệt độ cao.

C. Chỉ tiến hành thí nghiệm khi được sự cho phép của giáo viên hướng dẫn thí nghiệm.

D. Kiểm tra cẩn thận thiết bị, phương tiện, dụng cụ thí nghiệm trước khi sử dụng.

Câu 12: Một vật đang chuyển động với vận tốc 5 m/s thì tăng tốc. Sau 10 s, vận tốc của vật đạt 20 m/s. Gia tốc của vật có giá trị
A. 1,5 m/s2.
B. – 1,5 m/s2.
C. 2,5 m/s2.
D. -2,5 m/s2.

Câu 13: Tốc kế trên xe ô tô đang chỉ 54 km/h. Giá trị này là
A. gia tốc trung bình.
B. tốc độ tức thời.
C. tốc độ trung bình.
D. gia tốc tức thời.

Câu 14: Trong chuyển động thẳng biến đổi, nhận xét nào dưới đây là đúng?
A. a.v < 0 thì chuyển động là thẳng đều.
B. a.v > 0 thì chuyển động là chậm dần.

C. a.v < 0 thì chuyển động là nhanh dần.
D. a.v > 0 thì chuyển động là nhanh dần.

Câu 15: Ưu điểm khi sử dụng đồng hồ đo thời gian hiện số và cổng quang điện có thể đo chính xác thời gian chuyển động của vật
A. đến phần mười giây.
B. đến phần trăm giây.
C. đến phần nghìn giây.
D. tuyệt đối.
Câu 16: Chọn phát biểu sai ?
A. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, gia tốc luôn không đổi theo thời gian.

B. Trong chuyển động thẳng chậm dần đều, 
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C. Trong chuyển động thẳng chậm dần đều, gia tốc luôn có giá trị âm.

D. Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều, 
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Câu 17: Phương pháp nghiên cứu thường sử dụng của Vật lí

A. phương pháp thực nghiệm và phương pháp quy nạp.

B. phương pháp mô hình và phương pháp thu thập số liệu.

C. phương pháp mô hình và phương pháp định tính.

D. phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình.

Câu 18: Một vật chuyển động, có quãng đường đi được trong khoảng thời gian t là S. Khi đó, tốc độ trung bình được tính bằng công thức
A. 
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Câu 19: Chọn câu sai về nguy cơ mất an toàn trong sử dụng thiết bị thí nghiệm Vật lí.
A. Nguy cơ gây tật cận thị ở mắt.
B. Nguy cơ gây nguy hiểm cho người sử dụng.

C. Nguy cơ hỏng thiết bị đo điện.
D. Nguy cơ cháy nổ trong phòng thực hành.

Câu 20: Độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được bằng nhau khi vật

A. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều một lần.
B. chuyển động thẳng và không đổi chiều.

C. chuyển động thẳng và chỉ đổi chiều hai lần.
D. chuyển động tròn.

Câu 21: Chuyển động nào sau đây là chuyển động nhanh dần?
A. Một ô tô đang đứng yên, bắt đầu rời bến.
B. Chuyển động của xe buýt khi vào trạm.

C. Chuyển động của xe máy khi tắc đường.
D. Chuyển động của đầu kim đồng hồ.

Câu 22: Gia tốc là một đại lượng
A. vô hướng, đặc trưng cho sự biến thiên nhanh hay chậm của chuyển động.

B. vô hướng, đặc trưng cho tính không đổi của vận tốc.

C. vectơ, cho biết sự thay đổi nhanh hay chậm của chuyển động.

D. vectơ, cho biết sự thay đổi nhanh hay chậm của vận tốc.

Câu 23: Khi đo n lần cùng một đại lượng A, ta nhận được các giá trị 
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Câu 24: Phương án đo tốc độ chuyển động của chiếc xe ô tô đồ chơi, chỉ dùng thước và đồng hồ bấm giây. Đại lượng nào dưới đây phải đo bằng phép đo gián tiếp?

A. Tốc độ. 

B. Quãng đường và thời gian. 
C. Thời gian. 

D. Quãng đường.
Câu 25: Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, vectơ gia tốc tức thời có đặc điểm
A. hướng thay đổi, độ lớn không đổi.
B. hướng không đổi, độ lớn không đổi.

C. hướng không đổi, độ lớn thay đổi.
D. hướng thay đổi, độ lớn thay đổi.

Câu 26: Bạn Phong bơi trong bể bơi dài 40 m. Phong bắt đầu xuất phát từ đầu bể bơi đến cuối bể bơi thì quay lại bơi tiếp về đầu bể rồi nghỉ. Quãng đường mà bạn Phong bơi được là
A. 0 m.
B. 80 m.
C. 40 m.
D. - 80 m.

	Câu 27: Cho đồ thị độ dịch chuyển – thời gian của một vật như hình. Trong những khoảng thời gian nào, vật chuyển động thẳng đều cùng chiều dương?
A. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t3.

B. Trong khoảng thời gian từ t1 đến t2.

C. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t1
     D. Trong khoảng thời gian từ 0 đến t1 và từ t2 đến t3                         
	                  [image: image23.png]d (m)
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Câu 28: Chuyển động thẳng biến đổi đều là
A. chuyển  động thẳng mà vận tốc có độ lớn tăng hoặc giảm đều theo thời gian.

B. chuyển  động thẳng mà vận tốc có độ lớn tăng  theo thời gian.

C. chuyển  động thẳng mà vận tốc có độ lớn giảm theo thời gian.

D. chuyển  động thẳng mà vận tốc có độ lớn không đổi theo thời gian.

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm)

Câu 1: Một vật bắt đầu chuyển động dọc trục Ox từ điểm A đến điểm B, rồi đến điểm C sau đó chuyển động về điểm B (hình vẽ). Quãng đường và độ dịch chuyển của vật tương ứng bằng bao nhiêu?
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Câu 2: Một ô tô đang chạy với tốc độ 20 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe bắt đầu hãm phanh cho ô tô chạy thẳng chậm dần đều. Sau khi chạy thêm được quãng đường 200 m thì tốc độ ô tô chỉ còn 4 m/s. Hãy tính gia tốc của ô tô trong đoạn đường trên?

	Câu 3: Hình II.2 là đồ thị độ dịch chuyển - thời gian của chuyển động của một xe máy đi giao hàng online chạy trên đường thẳng. Xe khởi hành từ địa điểm cách nơi nhận hàng 200 m về phía bắc. Tính tốc độ trung bình và vận tốc trung bình của xe trong 60 s.
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Câu 4: Khi nước yên lặng, một người bơi với vận tốc 5 km/h. Khi bơi xuôi dòng từ A đến B mất 0,4 h và ngược dòng từ B về A mất 0,6 h. Xác định khoảng cách AB.
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